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TÓM TẮT  

Các công trình đường ống hạ tầng kỹ thuật đã được xây dựng rất lâu tại một số khu đô thị lớn tại nước 

ta hiện nay đã và đang xuất hiện một số hư hỏng và nứt vỡ gây ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật thành phố và cuôc sống của người dân.  Mặc dù đã có một số dự án nâng cấp và xây mới hệ 

thống các đường ống kỹ thuật tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhưng công tác sửa chữa và khôi phục các 

đường ống vẫn chưa được chính quyền các thành phố quan tâm và đầu tư. Bài báo trình bày một số 

phương pháp sửa chữa và khôi phục đường ống hạ tầng kỹ thuật đã và đang được sử dụng trên thế giới 

nhằm tìm ra các phương pháp sửa chữa đường ống phù hợp với các đô thị của nước ta. Các công nghệ đề 

cập trong bài báo là cơ sở để các kỹ sư xây dựng các công trình hạ tầng lựa chọn các giải pháp công nghệ 

phù hợp trong việc sửa chữa, khôi phục và cải tạo hệ thống đường ống kỹ thuật tại các khu đô thị tại Việt 

Nam. 

 

Từ khóa: sửa chữa; khôi phục; đường ống; đô thị. 

1. Đặt vấn đề  

Hệ thống đường ống hạ tầng trong khu đô thị có thể kể đến như hệ thống đường ống cấp và thoát nước, 

hệ thống dẫn dầu, dẫn khí, hệ thống cáp thông tin…. Các hệ thống đường ống đóng vai trò quan trọng quy 

hoạch và vận hành của các khu đô thị, đồng thời là một phần quan trọng trong cuộc sống dân cư sinh sống 

trong các khu đô thị đó. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, hệ thống đường ống có thể gặp một số hư 

hỏng, khuyết tật gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự làm việc của hệ thống cũng như của những 

người dân sống trong khu vực đô thị (Hình 1). 

Nguyên nhân dẫn đến các hư hỏng của đường ống chủ yếu là hư hỏng tại các vị trí ghép nối giữa các 

đường ống và khuyết tật ăn mòn do môi trường trong quá trình sử dụng. Ngoài ra, còn có khuyết tật do 

tác dụng của ngoại lực gây ra như thiên tai, động đất hay bị các vật khác tác dụng lên. 

 

 

Hình 1 Đường ống bị vỡ trong quá trình khai thác tại Hà Nội [1] 

 

 
* Tác giả liên hệ 
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Vấn đề đặc biệt quan trọng trong hoạt động quản lý và khai thác sử dụng hệ thống đường ống là việc 

phát hiện kịp thời những khuyết tật xuất hiện trên đường ống để có hướng xử lý đúng và hiệu quả. Những 

khuyết tật như vậy thường khó có thể phát hiện được nếu chúng tồn tại bên trong lòng ống, hoặc ở những 

đoạn ống ngầm dưới đất. Nếu không được phát hiện trong thời gian dài, nó sẽ làm yếu thành ống và có 

thể dẫn đến kết cấu làm việc của hệ thống đường ống bị hỏng và nguy hiểm. 

Bài báo trình bày một số công nghệ thăm dò, phát hiện và đo đạc hư hỏng xuất hiện trên hệ thống 

đường ống kỹ thuật. Trên cơ sở đó, các tác giả đưa ra một số phương pháp sửa chữa và khôi phục hoặc 

thay thế đường ống hạ tầng kỹ thuật đã và đang được sử dụng trên thế giới nhằm tìm ra các phương pháp 

sửa chữa đường ống phù hợp với các đô thị của nước ta. Các công nghệ đề cập trong bài báo là cơ sở để 

các kỹ sư xây dựng các công trình hạ tầng lựa chọn các giải pháp công nghệ phù hợp trong việc sửa chữa, 

khôi phục và cải tạo hệ thống đường ống kỹ thuật tại các khu đô thị tại Việt Nam. 

2. Công tác khảo sát thăm dò phát hiện hư hỏng đường ống 

Khảo sát thăm dò hiện trường là một công tác quan trọng trong ngành xây dựng. Hiện nay có rất nhiều 

công nghệ thăm dò hệ thống đường ống hiện hữu nhằm sửa chữa hoặc thay thế, xây mới. Đối với công tác 

sửa chữa hoặc nâng cấp hệ thống đường ống, việc xác định chính xác kích thước hình dạng, và mức độ hư 

hỏng là hết sức quan trọng.  

Hiện nay trên thế giới cũng như ở nước ta đang áp dụng nhiều phương pháp kiểm tra chất lượng cũng 

như độ mòn của đường ống. Tuy nhiên ở Việt Nam việc kiểm tra này chủ yếu ở bên ngoài ống và còn 

mang tính thủ công hoặc tự động một phần do chi phí đầu tư các thiết bị còn hạn chế.  

Việc kiểm tra phát hiện hư hỏng và đánh giá hiện trang đường ống hiện nay vẫn còn có một số hạn chế 

sau: 

- Thời gian đo đạc, kiểm tra kéo dài và hiệu quả không cao. 

- Công tác vận hành kiểm tra tương đối phức tạp. 

- Đội ngũ cán bộ kiểm tra đánh giá đòi hỏi phải có kinh nghiệm. 

- Tốc độ di chuyển của thiết bị kiểm tra bằng tay không ổn định mang tính thủ công 

- Tại một số đường ống dài việc kiểm tra bằng thủ công sẽ không hiệu quả về mặt thời gian, nhân lực 

Về công tác thăm dò phát hiện hư hỏng đường ống, một trong các công nghệ phổ biến và lâu đời được 

sử dụng là dùng camera thăm dò CCTV.  Công nghệ này ra đời từ những năm 1950 và được sử dụng phổ 

biến trên thế giới từ những năm 1980. Với sự phát triển của công nghệ hiện nay, các thiết bị điện tử ngày 

nay có thể đưa ra các hình ảnh đáng tin cậy hơn, vị trí chính xác hơn và với chi phí thấp hơn. Hình 2 mô 

tả một thiết bị thăm dò bằng công nghệ CCTV.  

 

 

Hình 2 Thiết bị thăm dò hiện trạng đường ống bằng CCTV [2] 

 

Một công nghệ khác thường được sử dụng để dò tìm khuyết tật đượng ống là các thiết bị sử dụng sóng 

siêu âm. Phương pháp thăm dò bằng siêu âm sử dụng một thiết bị dò phát ra sóng siêu âm hoặc xung 

điện. Sóng âm hoặc xung điện này được phát xuyên qua vật liệu cần dò tìm khuyết tật và nhận tín hiệu 

được phản xạ bởi các bề mặt, như các khuyết tật bên trong, bề mặt phía đối diện. Phương pháp siêu âm 

thường sử dụng sóng âm tần số cao, trên 0,2MHz. Các thiết bị siêu âm thường bao gồm các bộ phận máy 

phát xung, đầu dò, bộ phận thu và màn hình hiển thị. Hình 3 thể hiện công tác dò tìm khuyết tật đường 

ống bằng thiết bị siêu âm. 

Sau khi phát hiện và thăm dò, đo đạc các khuyết tật đường ống, các yếu tố sau cần được đánh giá khi 

thực hiện công tác kiểm tra và phục hồi hệ thống đường ống bao gồm: 

- Các yếu tố về môi trường: Khu vực xảy ra hư hỏng đường ống có nằm trong khu vực động dân cư 
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không? Nếu sử dụng các biện pháp sửa chữa có ảnh hưởng đến môi trường đất và môi trường sống bên 

cạnh không? Có gây hư hỏng hệ thống hạ tầng hiện tại hay ảnh hưởng đến giao thông không? Loại vật 

liệu đang sử dụng làm đường ống là gì? 

- Các yếu tố về xã hội: Có ảnh hưởng đến giao thông và thương mại bên trên hay không? Thời gian thi 

công sửa chữa là bao lâu? 

 

Hình 3.  Thăm dò đường ống bằng thiết bị thu phát sóng [3]  

- Các yếu tố về chi phí: Các tính toán chi phí liên quan đến giải pháp thi công nào được lựa chon? 

- Về lựa chọn công nghệ thi công: Các giải pháp về công nghệ thi công cần được đưa ra bàn luận và 

trao đổi giữa các chuyên gia, chủ sở hữu và đơn vị thi công nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng đến các công 

trình và cuộc sống của người dân xung quanh cũng như là chi phí ít nhất. Các phương án có thể xem xét 

đến bao gồm: sửa chữa đường ống hiện hữu, thay thế hoặc nâng cấp hệ thống đường ống. 

3. Các công nghệ sửa chữa và khôi phục đường ống 

Trên cơ sở kết quả khảo sát thăm dò và điều tra hiện trường, người kỹ sư có thể  đưa ra các phương án 

về thay thế, phục hồi hoặc sửa chữa đường ống dựa vào các yếu tố chủ quan và khách quan sau[5]: 

- Các yếu tố chủ quan như: Tình hình chức năng của đường ống: có bị giảm hay tăng đường kính 

đường ống? có thể tạm dừng sử dụng đường ống không? Hiện trạng hư hỏng của đường ống có bị rò rỉ 

không? Có bị mất ổn định hay hư hỏng, nứt vỡ? có bị biến dạng do lún không? Nguyên nhân?; Hiện trạng 

chất lượng đường ống: tuổi thọ của đường ống? dạng đường ống? tiêu chuẩn thiết kế đã sử dụng xây 

dựng? 

- Các yếu tố khách quan, bao gồm tình hình giao thông và hiện trạng phía trên; điều kiện địa chất 

đường ống đi qua; mực nước khu vực đặt đường ống; không gian xung quanh, phía trên và bên dưới; các 

công trình hiện hữu và quy hoạch. 

Trên cơ sở xem xét các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng tới công tác sửa chữa và cải tạo hệ 

thống đường ống, các phương án có thể đưa ra đối với đường ống hư hỏng hiện tại bao gồm: sửa chữa, 

khôi phục và thay thế.  

3.1 Các công nghệ sửa chữa đường ống: 

Các công nghệ sửa chữa đường ống hiện nay bao gồm công nghệ phun, công nghệ sử dụng robot, công 

nghệ sử dụng vòng bọc lại hoặc bịt kín, công nghệ sửa chữa từng phần 

- Công nghệ phun khôi phục đường ống cũ: Công nghệ phun khôi phục đường ống cũ thường được áp 

dụng đối với các vị trí bị rò rỉ. Cả hai mặt của chỗ rò rỉ được bịt bởi hóa chất hoặc các bọt khí nhằm lấp 

đầy các lỗ rò rỉ. 

- Công nghệ sử dụng robot sửa chữa: Các robot được sử dụng để tìm ra các vết nứt và các hư hỏng 
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khác bằng camera sau đó bơm các vật liệu sửa chữa đường ống như keo epoxy. 

- Công nghệ sử dụng vòng bọc hoặc bịt kín lỗ hổng: Các vòng cao su thường được đưa vào trong 

đường ống để lấp kín các khe hở. Công nghệ này thường được sử dụng để sửa chữa các mối nối rò rỉ giữa 

các đường ống. Các vòng thép sau đó được gắn với hai mặt của đường ống tại chỗ rò rỉ để đảm bảo vòng 

cao su bám chặt vào thành ống 

- Công nghệ sửa chữa từng phần: Các khu vực hư hỏng của đường ống sẽ được bao phủ bởi đường ống 

mới bên trong đường ống cũ và được liên kết với nhau bằng chất kết dính (hình 4). Sau khi đường ống 

mới được đưa vào vị trí hỏng hóc nhờ sự trợ giúp của các thiết bị chuyên dụng, đường ống mới sẽ được 

bơm lên và bao phủ hoàn toàn diện tích bên trong đường ống cũ, sau đó sẽ bơm chất kết dính nhằm liên 

kết đường ống cũ và đường ống mới (hình 5). 

 

 

Hình 4. Sửa chữa từng phần đường ống [6] 

 

 

Hình 5. Sửa chữa từng phần và toàn bộ đường ống [6] 

3.2 Các công nghệ thay thế đường ống 

Trong trường hợp các đường ống sau khi được thăm dò, đo đạc kĩ lưỡng và xác định không thể sửa 

chữa và phục hồi thì phải tiến hành thay thế bằng đường ống mới. Hiện nay có ba phương pháp thay thế 

đường ống thường được sử dụng phổ biến, bao gồm: phương pháp thay thế kích vỡ đường ống, phương 

pháp thay thế khoan vỡ đường ống, phương pháp thay thế kéo đường ống cũ. 

 

 
Hình 6. Phương pháp kích vỡ đường ống cũ để thay thế đường ống mới [4] 

- Phương pháp thay thế kích vỡ đường ống: Phương pháp này sử dụng đầu rung phá vỡ đường ống 

hiện hữu. Thiết bị phá vỡ có dạng hình côn ở phía trước và có đường kính lớn hơn đường kính của đường 

ống hiện hữu. Trong trường hợp đường ống cũ quá cứng, có thể trang bị thêm một số thiết bị cắt ở đầu 

thiết bị phá dỡ. Thiết bị này được dẫn hướng bằng dây cáp ở phía trước như trên hình 6. Đường ống thay 

thế được kéo theo đầu phá dỡ nên cho phép thay thế trực tiếp và ngay sau khi phá dỡ. 
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- Phương pháp thay thế khoan vỡ đường ống: Phương pháp này sử dụng đầu khoan để khoan phá 

đường ống hiện hữu. Ống thay thế mới được kích đẩy phía sau đầu khoan. Thiết bị dẫn hướng được bố trí 

ở phía trước đầu khoan phá và nằm trong đường ống cũ và đảm bảo đường ống mới bám theo đúng tuyến 

cũ. Hệ thống kích đẩy sẽ thực hiện đồng thời với quá trình khoan phá đường ống hiện hữu. Theo phương 

pháp này thì đường ống mới có kích thước lớn hơn đường ống cũ.  

- Phương pháp thay thế kéo đường ống cũ: theo phương pháp này thì đường ống cũ được đào và tháo 

rời tại hai vị trí. Dây cáp với đầu côn sẽ được buộc vào đường ống cũ. Tại 1 đầu, đường ống mới sẽ được 

nối với đầu côn và dây cáp. Tại đầu kia, dây cáp được kéo và đường ống cũ sẽ được kéo và thay thế ngay 

bằng đường ống mới.  

3.3 Các công nghệ khôi phục đường ống 

Có thể tiến hành khôi phục đường ống có thể là thay thế bằng 1 đường ống nhỏ hơn hoặc sử dụng một 

lớp phủ đặc biệt. Các công nghệ này bao gồm các công nghệ sau tùy thuộc vào loại vật liệu đường ống 

hiện hữu, khả năng áp dụng, và mức độ giảm đường kính đường ống hiện hữu như sử dụng các tấm gia 

cường, luồn đường ống với chiều dài khác nhau, sử dụng đường ống xoắn … 

-  Phương pháp sử dụng các tấm gia cường: Các tấm được sử dụng bên trong lòng của đường ống hiện 

hữu và được đặt cách nhau một khoảng nhỏ. Các tấm này được gắn với ống cũ bằng vữa có độ co ngót 

thấp. Các tấm này có thể được làm từ vật liệu nhựa được gia cường bằng sợi thủy tinh 

- Phương pháp luồn đường ống với độ dài lớn: Sau khi làm sạch và đo đạc đường ống hiện hữu, đường 

kính của đường ống mới được xác định theo đường kính trong của đường ống hiện hữu. Tại vị trí cần thay 

thế, đường ống mới được kéo hoặc được đẩy vào trong đường ống hiện hữu. Khoảng trống giữa đường 

ống hiện hữu và đường ống mới được phủ bằng vữa có độ co ngót thấp. Phương pháp này cho phép khôi 

phục đường ống với chất lượng cao do thay thế hoàn toàn đường ống cũ bằng đường ống mới. 

- Phương pháp luồn đốt ống với độ dài nhỏ: phương pháp luồn các đốt ống có độ dài nhỏ vào trong 

đường ống hiện hữu. Các đốt ống này có thể được kéo hoặc được đẩy vào trong lòng ống cũ. Phương 

pháp này phụ thuộc vào khả năng chịu kéo tại các mối nối. Khoảng trống giữa đường ống hiện hữu và 

đường ống mới được phủ bằng vữa có độ co ngót thấp.  

- Phương pháp sử dụng các ống xoắn: Phương pháp này tạo ra mộ đường ống PVC mới bên trong 

đường ống cũ bằng cách sử dụng một thiết bị cho phép xoắn một đường ống mới dọc theo đường ống 

hiện hữu. Thiết bị này xác định đường kính của hệ thống đường ống mới. Sau khi lắp đặt đường ống mới, 

khoảng trống giữa ống xoắn và đường ống cũ sẽ được lấp bởi vật liệu lấp đầy. Vật liệu này còn có tác 

dụng gia cường cho sự làm việc của đường ống mới.  

- Phương pháp luồn ống PE hoặc PVC:  

Đường ống hiện hữu cần được làm sạch sẽ và được đo đạc cẩn thận để xác định chính xác đường kính 

đường ống cần luồn. Đường ống luồn ở đây được làm từ vật liệu PE hoặc PVC và được luồn khít với 

đường ống cũ. Công nghệ này bao gồm hai cách thi công như sau:  

+ Cách thứ nhất: ống PE được ép bằng nêm để có đường kính nhỏ hơn dễ dàng luồn qua đường ống 

hiện hữu. Sau đó ống sẽ được bơm bằng nước hoặc khí hoặc làm nóng để trở lại đường kính ban đầu 

(hình 7). 

+Cách thứ 2: Làm biến dạng hoặc cuộn đường ống PE/PVC bằng thiết bị đặc biệt để có thể lắp đặt 

đường ống vào đường ống hiện hữu dễ hàng. Khi đường ống lắp đặt hoàn chỉnh, đường ống sẽ trở lại 

đường kính ban đầu bằng áp suất hoặc nhiệt. 

 
Hình 7 . Phương pháp luồn ống thay thế ống cũ [7] 
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4. Kết luận 

Hệ thống đường ống kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong đời sống dân cư tại các khu đô thị. Tuy 

nhiên sau một thời gian sử dụng, hệ thống đường ống thường xuất hiện những hư hỏng, khuyết tật ảnh 

hưởng đến hiệu quả sử dụng và cuộc sống của người dân. Việc phát hiện sớm và chính xác các khuyết tật 

và hư hỏng hệ thống đường ống là quan trọng và giảm thiểu được nhiều chi phí khắc phục cũng như sửa 

chữa, thay thế.  

Nội dung bài báo đưa ra các giải pháp tham khảo cho các kỹ sư hạ tầng trong công tác nâng cấp và xử 

lý hệ thống đường ống tại Việt Nam. Trong đó, bài báo tổng hợp một số phương pháp thăm dò và phát 

hiện các khuyết tật đường ống. Trên cơ sở đó, bài báo trình bày các giải pháp cải tạo nâng cấp hệ thống 

đường ống bao gồm sửa chữa từng phần, và toàn bộ đường ống cũng như các biện pháp thay thế đường 

ống hiện hữu bằng đường ống mới. 
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ABSTRACT 
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The pipeline has been built for a long time in cities in Vietnam. Some damages and cracks appeared 

on the pipeline creates effects on the working of the pipeline system and the livings of the people. 

Although some improvement and renewal pipeline projects have been carried out in Hanoi and 

Hochiminh city, the reparations and replacement new pipeline has not been invested by the city 

government. The paper presents some inspection, reparation and replacement methods of the pipeline 

system which have been popularly applied in all over the world. The information in the paper is the 

reference for engineers to select suitable methods for improvement, reparation and replacement pipeline 

projects in Vietnam 
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